
Gi¶m

Gi¶m

T¨ngT¨ng

PHƯỜNG
PHƯƠNG LIỄU

PHƯỜNG
PHÙ KHÊ

XÃ TÂN CHI

XÃ CHI LĂNG

PHƯỜNG BỒNG LAI
XÃ LIÊN BÃO

PHƯỜNG HẠP LĨNH

P.KINH BẮC

PHƯỜNG NAM SƠN

P. VÔ CƯỜNG

P.VŨ NINH

XÃ CAO ĐỨC

XÃ ĐẠI LAI

XÃ ĐÔNG CỨU

XÃ GIA BÌNH

XÃ NHÂN THẮNG

XÃ LÂM THAO

XÃ LƯƠNG TÀI

XÃ TRUNG CHÍNH

XÃ TRUNG KÊNH

PHƯỜNG ĐÀO VIÊN

PHƯỜNG NHÂN HÒA

XÃ PHÙ LÃNG

PHƯỜNG QUẾ VÕ

XÃ ĐẠI ĐỒNG
XÃ PHẬT TÍCH 

XÃ TIÊN DU

PHƯỜNG MÃO ĐIỀN

PHƯỜNG NINH XÁ

PHƯỜNG SONG LIỄU

PHƯỜNG THUẬN THÀNH 

PHƯỜNG TRẠM LỘ

PHƯỜNG TRÍ QUẢ

P.ĐỒNG NGUYÊN

P.TAM SƠN

PHƯỜNG TỪ SƠN

XÃ TAM ĐA
X· TAM GIANG

XÃ VĂN MÔN

XÃ YÊN TRUNG

XÃ YÊN PHONG

XÃ BIỂN ĐỘNG

XÃ ĐÈO GIÀ

XÃ SA LÝ

XÃ SƠN HẢI

XÃ TÂN SƠN

XÃ BẮC LŨNG

XÃ BẢO ĐÀI

XÃ CẨM LÝ

XÃ ĐÔNG PHÚ

XÃ LỤC NAM

XÃ LỤC SƠN

XÃ NGHĨA PHƯƠNG

XÃ TRƯỜNG SƠN

XÃ TUẤN ĐẠO

XÃ ĐẠI SƠN

XÃ TÂY YÊN TỬ

XÃ YÊN ĐỊNH

PHƯỜNG TIỀN PHONG

PHƯỜNG TÂN AN

PHƯỜNG TÂN TIẾN

XÃ HOÀNG VÂN

XÃ HỢP THỊNH

XÃ HIỆP HÒA

PHƯỜNG TỰ LẠN

PHƯỜNG NẾNH

PHƯỜNG VÂN HÀ

XÃ QUANG TRUNG

XÃ PHÚC HÒA

XÃ NHÃ NAM
XÃ KIÊN LAO

XÃ NAM DƯƠNG

PHƯỜNG CHŨ

XÃ BIÊN SƠN

XÃ LỤC NGẠN

XÃ VÂN SƠN

XÃ AN LẠC

XÃ DƯƠNG HƯU

PHƯỜNG YÊN DŨNG

XÃ XUÂN CẨM

XÃ LẠNG GIANG

XÃ MỸ THÁI

XÃ KÉP

XÃ TIÊN LỤC

XÃ YÊN THẾ
XÃ BỐ HẠ

XÃ ĐỒNG KỲ

XÃ XUÂN LƯƠNG

XÃ TAM TIẾN

XÃ TÂN YÊN

XÃ NGỌC THIỆN

PHƯỜNG VIỆT YÊN

PHƯỜNG PHƯỢNG SƠN

PHƯỜNG CẢNH THỤY

XÃ ĐỒNG VIỆT

P.BẮC GIANG

PHƯỜNG ĐA MAI

XÃ SƠN ĐỘNG

XÃ SƠN ĐỘNG

XÃ KÉP

XÃ TÂN DĨNH

TỶ LỆ 1:50.000
0,5 1 2km

1 cm trên bản đồ tương ứng với 0,5 km thực địa

ĐI MÓNG CÁI
CT.06

(dµi kho¶ng 400m)
®­êng hÇm qua nói

ĐƯỜNG SẮT,GA

QUỐC LỘ

ĐƯỜNG TỈNH

ĐƯỜNG CHÍNH ĐÔ THỊ, KHU CHỨC NĂNG

KÝ HIỆU

ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC

ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO

QUY HOẠCHHT-CT

ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

CẢNG THỦY NỘI ĐỊA 

CẢNG CẠN

RANH GIỚI XÃ, PHƯỜNG

ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA

CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

CT
09

CT
01

295 292b

1

(dµi kho¶ng 400m)
®­êng hÇm qua nói

GIA BÌNH - LẠCH HUYỆN

CỔ LOA - GIA BÌNH

ĐG. VÕ VĂN KIỆT

GA CỔ LOA

GA YÊN TỬ

GA YÊN THƯỜNG

GA ĐẠI ĐỒNG

GA BÌNH GIANG

GA ĐÔNG ANH

GA BẮC HỒNG

GA KÉP

CHK - TT.HÀNH CHÍNH

GA NGỌC HỒI

GA PHỔ TRÁNG

GA BẮC GIANG

GA HK-GIA BÌNH (ĐSTĐC)

CHKQT GIA BÌNH

GA LIM

GA SEN HỒ

ĐƯỜNG HẦM XUYÊN NÚI

ĐI THÁI NGUYÊN

ĐI LẠNG SƠN

ĐI LẠNG SƠN

ĐI CAO BẰNG
ĐI CỬA KHẨU HỮU NGHỊ

ĐI LẠNG SƠN

ĐI LẠNG SƠN

ĐI QL 4B

ĐI MÓNG CÁI

ĐI TRUNG TÂM HẢI PHÒNGĐI HƯNG YÊN

ĐI THÁI NGUYÊN

ĐI THÁI NGUYÊNĐI CAO BẰNG

QUẢNG NINH

LẠNG SƠN
THÁI NGUYÊN

HÀ NỘI

HẢI PHÒNG

NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC

GA BẮC BẮC GIANG

®o¹n tuyÕn ®­êng s¾t  kÕt nèi
ga hµng hãa gia b×nh

Ga hµng hãa gia b×nh 

GA GIA LÂM

GA N
AM Đ

ỒNG M
Ỏ

GA B
ẮC B

ẮC TH
ỦY

GA Đ
ÔNG C

HI L
ĂNG (D

Ự PHÒNG)

GA LIM

GA ĐÔNG BẮC LỆ

GA ĐÔNG CHI LĂ
NG (DỰ PHÒNG)

GA NAM ĐỒNG MỎ

GA YÊN VIÊN

GA Y
ÊN V

IÊ
N

GA GIA LÂM

tuyÕn ®­êng s¾t DỌC v®4

(THIẾT KẾ NÚT ĐƯỢC CỤ THỂ HÓA TRONG QHC ĐÔ THỊ)

GA CHÍ LINH

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

295

286

277

295

295

295B

295B

295B

295B

296
288

288

295

295

297

297
288

288

294B

294B

294B

294B

292C

292C

294

294

294

294

292
292B

292B

292

292

292B

285B

285B 285B

285B

288

295

295

296

298

298

295B

295B

299B

295

295

295

293

293
293

293

293

293

293

289B

289B

293C

293C
289

289B

289C

 280

252

294B

285

285B

285B

285B

293C

289C

289C

290

248

289

 330

293C

291

291

291C

277

277

277

295B

295B

277

295B

293C

290B

290B

290B

289B

289B

289B

245

297

295 295

295

295

292B

292B

277

277

290B

289C

 278

298

294B

294B

297

297

297

292C

292C

248

276

292B

292B

292B

277

277

 279

 279

 279

286

 278

 278

 278

 278  278

 280

 280

 280

 281

 281
 281

 281

282

282

282

285

285

285
293

293

293

 283

 283

 283

 283

292B

 284

 284

 284

 284

291B

291B

291B

299

299

299

299

299

299

299

299

292B

293B

293B

293B

276

276

276

289

299B

299B

299B

250

286

282

282

287

242

244

243

243

242

242

293B

 278

276

295

292 292

398C

 280

398C

299B

291

291

291C

287

287

287

295
295

295

295

295

295

 280
285

285

CT.01

CT.7

18

18

CT.9

31

31

279

279

279

31

31

V§4

37

17

17

17

17

37

37

38

17

37

37

37

CT.7

CT.7

3

3

5

5

V§4.5

V§4.5

V§4.5

3

17

17

18

18

V§3

V§3

V§4

V§.5

CT.01

CT.9

CT.9

CT.9

38

38

5

CT.01

CT.01

31

279V§3

1

1

1

17

17B

10

18

CT.04

CT.04

§T.01

5

G

38

G

37

37

G

G

V§.5

V§4.5

V§4.5

V§.5

V§.5

V§.5

CT.06

V§4.5

V§4.5

§T.01

V§4

G

G

V§4.5

SÂN BAY KÉP

ICD SEN HỒ

ICD HƯƠNG SƠN

ICD ĐỒNG SƠN

ICD TIÊN SƠN

ICD TÂN CHI

ICD CHÂU PHONGICD QUẾ VÕ

ICD GIA BÌNH

ICD YÊN PHONG

CẢNG ĐÔNG XUYÊN

CẢNG TRI PHƯƠNG 2

CẢNG TRI PHƯƠNG

CẢNG TÂN CHI

CẢNG HỒ

CẢNG CHI LĂNG 1
CẢNG DABACO

CẢNG CHI LĂNG 2

CẢNG CHÌ

CẢNG THÁI BẢO

CẢNG ĐỨC LONG

CẢNG ĐỨC LONG 1

CẢNG CONTAINER ĐỨC LONG

CẢNG CAO ĐỨC

CẢNG CUNG KIỆM

CẢNG PHÙ LƯƠNG

CẢNG PHẢ LẠI

CẢNG ĐẠI LAI

SÔNG ĐUỐNG

SÔNG CẦU

SÔNG CẦU

SÔNG CẦU

CẢNG HÒA SƠN

CẢNG HỢP THỊNH

CẢNG XUÂN CẨM

CẢNG PHÚ MAI ĐÌNH

CẢNG TIÊN SƠN

CẢNG VÂN HÀ
CẢNG XĂNG DẦU QUANG CHÂU

CẢNG ĐÁP CẦU

CẢNG QUANG CHÂU CẢNG YÊN HÀ

CẢNG LONG XÁ
CẢNG THẠCH BÀN

CẢNG ĐỒNG PHÚC

CẢNG TRÍ YÊN

CẢNG VĨNH NGHIÊM

CẢNG YÊN SƠN

C. AN KHÁNH

SÔNG LỤC NAM

CẢNG MỸ AN

CẢNG CHŨ

SG. THƯƠNG

CẢNG BẾN ĐÁM

CẢNG TÂN TIẾN

CẢNG ĐỒNG SƠN

CẢNG Á LỮ

CẢNG NM PHÂN ĐẠM

CẢNG XUÂN HƯƠNG

CẢNG AN THỊNH

HƯỚNG TUYẾN ĐỀ XUẤT

HƯỚNG TUYẾN THEO QUY HOẠCH ĐƯỢC DUYỆT

HƯỚNG TUYẾN ĐỀ XUẤT 

ĐỀ XUẤT CHUYỂN VĐ5 THÀNH VĐ4.5
HƯỚNG TUYẾN GIỮ THEO QH ĐƯỢC DUYỆT

TUYẾN VÀNH ĐAI 5 THEO QUY ĐƯỢC DUYỆT
ĐOẠN TUYẾN ĐI QUA PHỔ YÊN, HIỆN TRẠNG CẤP II

ICD PHONG KHÊ

TUYẾN ĐƯỜNG SẮT CHUYÊN DỤNG (GIA BÌNH - HẢI DƯƠNG NAM)

KẾT NỐI ICD GIA BÌNH - KKT PHÍA BẮC (HẢI PHÒNG) - KKT CHUYÊN BIỆT (HẢI PHÒNG)

CẢNG TRUNG KÊNH

C. HUYỀN SƠN

CẢNG VŨ XÁ

GA LƯƠNG TÀI

SƠ ĐỒ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG TỈNH BẮC NINH
THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

(dµi kho¶ng 400m)
®­êng hÇm qua nói

0

cộng

hoà

xã
hội chủ

nghĩa

việ
t

na
m

B

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
3


